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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH PHÚ YÊN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 08/2013/Qð-UBND Tuy Hòa, ngày 18 tháng 4 năm 2013 

 
QUYẾT ðỊNH 

Về việc ban hành Quy ñịnh nâng bậc lương trước thời hạn ñối với  
cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Phú Yên có thành tích 

xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ 
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 
11 năm 2003; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 204/2004/Nð-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về 
chế ñộ tiền lương ñối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 17/2004/Nð-CP ngày 19/02/2013 của Chính phủ về sửa 
ñổi bổ sung một số ñiều Nghị ñịnh số 204/2004/Nð-CP ngày 14/12/2004 của 
Chính phủ về chế ñộ tiền lương ñối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng 
vũ trang; 

Căn cứ Thông tư số 03/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ 
hướng dẫn thực hiện chế ñộ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước 
thời hạn ñối với cán bộ, công chức, viên chức; Thông tư số 83/2005/TT-BNV ngày 
10/8/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn sửa ñổi, bổ sung chế ñộ nâng bậc lương và các 
chế ñộ phụ cấp lương ñối với cán bộ, công chức, viên chức; 

Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Nội vụ, tại Tờ trình số 130/SNV-TCCC ngày 
16/4/2013, 

 
QUYẾT ðỊNH: 

 
ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy ñịnh về việc nâng bậc lương 

trước thời hạn ñối với cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Phú Yên có thành tích xuất 
sắc trong thực hiện nhiệm vụ. 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. 
Quyết ñịnh này thay thế văn bản số 383/CV-UBND ngày 23/3/2006 của UBND 
tỉnh về việc nâng bậc lương trước thời hạn ñối với cán bộ, công chức, viên chức. 

ðiều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám ñốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các 
sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, 
ñơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 
 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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Phạm ðình Cự 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH PHÚ YÊN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

QUY ðỊNH 
Về việc nâng bậc lương trước thời hạn ñối với cán bộ, công chức,  

viên chức tỉnh Phú Yên có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ 
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 08/2013/Qð-UBND ngày 18/4/2013  

của UBND tỉnh Phú Yên) 
 

 

Chương I 
QUY ðỊNH CHUNG 

 
ðiều 1. Phạm vi, ñối tượng áp dụng 
Quy ñịnh về việc nâng bậc lương trước thời hạn ñược áp dụng ñối với cán 

bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan ðảng, Mặt trận và các ñoàn thể, cơ quan 
Nhà nước, các ñơn vị sự nghiệp công lập và các hội tỉnh Phú Yên, gồm: 

1. Cán bộ bầu cử trong các cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã thuộc diện 
xếp lương theo ngạch, bậc công chức hành chính và hưởng phụ cấp lãnh ñạo. 

2. Công chức, viên chức trong biên chế và xếp lương theo bảng lương 
chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành phục vụ làm việc trong các cơ quan ðảng, Mặt 
trận, ñoàn thể, cơ quan Nhà nước, các ñơn vị sự nghiệp công lập. 

3. Cán bộ, công chức, viên chức thuộc biên chế Nhà nước và xếp lương theo 
bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành phục vụ làm việc tại các hội, các tổ 
chức phi Chính phủ. 

4. Hợp ñồng (hợp ñồng theo Nghị ñịnh 68/2000/Nð-CP ngày 17/11/2000 
của Chính phủ về thực hiện chế ñộ hợp ñồng một số loại công việc trong cơ quan 
hành chính, ñơn vị sự nghiệp công lập, hội; hợp ñồng cán bộ y tế cơ sở làm việc tại 
trạm y tế xã, phường, thị trấn theo Quyết ñịnh số 58/TTg ngày 03/02/1994 của Thủ 
tướng Chính phủ quy ñịnh một số vấn ñề về tổ chức và chế ñộ chính sách ñối với y 
tế cơ sở) xếp lương theo ngạch, bậc công chức, viên chức. 

5. Công chức cấp xã. 

ðiều 2. ðối tượng không áp dụng 
Cán bộ giữ chức danh lãnh ñạo thuộc diện hưởng lương theo bảng lương 

chức vụ ñược xếp lương theo nhiệm kỳ. 

 
Chương II 

ðIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN, SỐ LƯỢNG, THỦ TỤC XÉT DUYỆT 
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ðiều 3. ðiều kiện, tiêu chuẩn 
Cán bộ, công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc ñã ñược cấp thẩm 

quyền quyết ñịnh công nhận (bằng văn bản) trong thực hiện nhiệm vụ ñược nâng 
bậc lương trước thời hạn phải có ñủ các ñiều kiện, tiêu chuẩn sau: 

1. Bậc lương hiện hưởng chưa xếp vào bậc lương cuối cùng trong ngạch 
hoặc chức danh và còn thiếu từ 01 ñến 12 tháng ñể ñược nâng bậc lương thường 
xuyên thì ñược xét nâng một bậc lương trước thời hạn tối ña là 12 tháng so với thời 
gian quy ñịnh. 

2. Cán bộ, công chức, viên chức quy ñịnh tại ðiều 1 Quy ñịnh này có thành 
tích xuất sắc trong thực thi nhiệm vụ, ñược ưu tiên xét nâng bậc lương trước thời 
hạn theo quy ñịnh tại ðiều 77, Nghị ñịnh số 42/2010/Nð-CP ngày 15/4/2010 của 
Chính phủ quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật Thi ñua, Khen thưởng và 
Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Thi ñua, Khen thưởng, hoặc ñạt ñược 
một trong các hình thức khen thưởng sau: 

a) Bằng khen Thủ tướng Chính phủ. 
b) Bằng khen cấp bộ, ngành, cơ quan ðảng, ñoàn thể Trung ương, Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh ñối với cá nhân ñã ñạt ñược thành tích xuất sắc ñột 
xuất trong chiến ñấu, phục vụ chiến ñấu; dũng cảm cứu người, tài sản của nhân dân 
và của nhà nước (thành tích ñột xuất là thành tích lập ñược trong hoàn cảnh không 
ñược dự báo trước, diễn ra ngoài dự kiến kế hoạch công việc bình thường mà cá 
nhân phải ñảm nhận). 

c) Bằng khen cấp bộ, ngành, cơ quan ðảng, ñoàn thể Trung ương, Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong thực thi nhiệm vụ. 

3. Trong thời gian giữ bậc lương không bị tạm ñình chỉ công tác, bị tạm giữ, 
tạm giam, chờ xử lý kỷ luật và thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương. 
Không có sai phạm phải xử lý kỷ luật theo quy ñịnh của pháp luật về cán bộ, công 
chức, viên chức và các quy ñịnh hiện hành của cơ quan có thẩm quyền. 

ðiều 4. Số lượng và thời gian nâng bậc lương trước thời hạn  
1. Số lượng cán bộ, công chức, viên chức ñược nâng bậc lương trước thời 

hạn hàng năm của từng cơ quan, ñơn vị không vượt quá 10% tổng số cán bộ, công 
chức, viên chức thuộc biên chế trả lương của cơ quan, ñơn vị, cụ thể: 

a) Cứ 10 biên chế trả lương thì ñược 01 chỉ tiêu nâng bậc lương trước thời 
hạn. Trường hợp số biên chế trả lương dư ra dưới 10 thì cơ quan, ñơn vị ñề nghị 
cấp có thẩm quyền xem xét giao thêm chỉ tiêu ñược nâng lương trước thời hạn vào 
năm sau, nhưng phải ñảm bảo tổng ñịnh mức chung không vượt quá 10% tổng số 
biên chế trả lương của các cơ quan, ñơn vị theo quy ñịnh tại Khoản 1, ðiều I Nghị 
ñịnh số 17/2013/Nð-CP ngày 19/02/2013 của Chính phủ. 
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b) ðối với cơ quan, ñơn vị có dưới 10 biên chế trả lương thì việc xác ñịnh chỉ 
tiêu nâng bậc lương trước thời hạn theo hình thức cộng dồn hàng năm, khi ñủ 10 
biên chế thì ñược tính 01 chỉ tiêu nâng bậc lương trước thời hạn. 

2. Cơ quan, ñơn vị ñược tính theo quy ñịnh trên phải là cơ quan, ñơn vị ñộc 
lập ñược cơ quan có thẩm quyền giao biên chế, có con dấu và tài khoản riêng gồm: 

a) Các cơ quan ðảng, Mặt trận và các ñoàn thể thuộc khối ðảng. 
b) Sở, ban, ngành và ñơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh. 
c) Chi cục và tương ñương, ñơn vị sự nghiệp thuộc Sở. 
d) Cơ quan chuyên môn của UBND cấp huyện; ñơn vị sự nghiệp thuộc 

UBND cấp huyện và các ñơn vị sự nghiệp thuộc các cơ quan chuyên môn cấp 
huyện. 

ñ) Ủy ban dân dân xã, phường, thị trấn. 
3. Thời ñiểm tính hưởng bậc lương mới do ñược nâng bậc lương trước thời 

hạn ñược tính kể từ ngày cán bộ, công chức, viên chức có số tháng giữ bậc lương 
cũ cộng với số tháng ñược nâng bậc lương trước thời hạn bằng số tháng theo quy 
ñịnh ñể ñược nâng bậc lương thường xuyên. Trường hợp ngày ký quyết ñịnh nâng 
bậc lương trước thời hạn sau thời ñiểm ñược tính hưởng bậc lương mới thì cán bộ, 
công chức, viên chức ñược truy lĩnh tiền lương và truy nộp bảo hiểm xã hội phần 
chênh lệch tiền lương tăng thêm giữa bậc lương mới so với bậc lương cũ. 

 
Chương III 

QUY ðỊNH CỤ THỂ NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN 
 

ðiều 5. Quy ñịnh thời gian nâng bậc lương trước thời hạn 
1. Nâng bậc lương trước thời hạn 12 (mười hai) tháng so với thời gian quy 

ñịnh nâng bậc lương thường xuyên quy ñịnh tại Khoản 1, Mục II Thông tư số 
03/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ ñối với cán bộ, công chức, viên 
chức trong thời gian giữ bậc lương ñược tặng thưởng, tôn vinh, ñánh giá bằng một 
trong các hình thức sau (xét thứ tự ưu tiên từ trên xuống): 

a) Giải thưởng Hồ Chí Minh. 
b) Giải thưởng Nhà nước. 
c) Danh hiệu Anh hùng Lao ñộng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân 

ñang là cán bộ, công chức, viên chức nhà nước. 
d) Danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Thầy thuốc nhân dân, Nghệ sỹ nhân dân, 

Nghệ nhân nhân dân. 
ñ) Danh hiệu Nhà giáo ưu tú, Thầy thuốc ưu tú, Nghệ sỹ ưu tú, Nghệ nhân 

ưu tú. 
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e) Huân chương Lao ñộng hạng Nhất. 
g) Huân chương Lao ñộng hạng Nhì. 
h) Huân chương Lao ñộng hạng Ba (ñược tặng thưởng vì có thành tích theo 

quy ñịnh tại ñiểm b và ñiểm c, khoản 1 ðiều 44 Luật Thi ñua, Khen thưởng năm 
2003), Danh hiệu Chiến sĩ thi ñua toàn quốc. 

i) Huân chương Lao ñộng hạng Ba (ñược tặng thưởng vì có thành tích theo 
quy ñịnh tại ñiểm a, khoản 1, ðiều 44 Luật Thi ñua, Khen thưởng năm 2003). 

k) ðạt danh hiệu Chiến sĩ thi ñua cấp bộ, ngành Trung ương, cấp tỉnh. 
l) Bằng khen Thủ tướng Chính phủ. 
2. Nâng bậc lương trước thời hạn 09 (chín) tháng so với thời gian quy ñịnh 

nâng bậc lương thường xuyên quy ñịnh tại Khoản 1, Mục II Thông tư số 
03/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ ñối với cán bộ, công chức, viên 
chức trong thời gian giữ bậc lương ñược khen thưởng bằng hình thức sau: 

Bằng khen cấp bộ, ngành, cơ quan ðảng, ñoàn thể Trung ương, Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh ñối với cá nhân ñã ñạt ñược thành tích xuất sắc ñột xuất 
trong chiến ñấu, phục vụ chiến ñấu; dũng cảm cứu người, tài sản của nhân dân và 
của nhà nước. 

3. Nâng bậc lương trước thời hạn 06 (sáu) tháng so với thời gian quy ñịnh 
nâng bậc lương thường xuyên quy ñịnh tại Khoản 1, Mục II Thông tư số 
03/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ ñối với cán bộ, công chức, viên 
chức trong thời gian giữ bậc lương ñược khen thưởng bằng hình thức sau: 

Bằng khen cấp bộ, ngành, cơ quan ðảng, ñoàn thể Trung ương, Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong thực thi nhiệm vụ; các năm 
trong thời gian giữ bậc lương phải ñạt danh hiệu chiến sĩ thi ñua cấp cơ sở. 

ðiều 6. Hồ sơ ñề nghị nâng bậc lương trước thời hạn 
1. Thẩm quyền ñề nghị: 
Hồ sơ ñề nghị nâng bậc lương trước thời hạn ñối với cán bộ, công chức, viên 

chức do Thủ trưởng cơ quan, ñơn vị quản lý cán bộ, công chức, viên chức lập, gửi 
về Ban Tổ chức Tỉnh ủy (ñối với cán bộ, công chức, viên chức cơ quan ðảng, Mặt 
trận, ñoàn thể); gửi về Sở Nội vụ (ñối với cán bộ, công chức, viên chức cơ quan 
Nhà nước, ñơn vị sự nghiệp của Nhà nước) ñể tổng hợp. 

2. Hồ sơ ñề nghị gồm: 
a) Tờ trình ñề nghị nâng bậc lương trước thời hạn của Thủ trưởng cơ quan, 

ñơn vị. 
b) Biên bản họp xét ñề nghị nâng bậc lương trước thời hạn của cơ quan, ñơn 

vị; 
c) Danh sách cán bộ, công chức ñề nghị nâng bậc lương trước thời hạn. 
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d) Bản phô tô quyết ñịnh lương hiện hưởng; các quyết ñịnh khen thưởng, 
công nhận danh hiệu của người ñược ñề nghị nâng bậc lương trước thời hạn. 

ðiều 7. Nguyên tắc xét chọn 
1. Xét lần lượt theo thứ tự ưu tiên quy ñịnh tại ðiều 5 Quy ñịnh này, nhưng 

không vượt quá tỷ lệ 10% tổng biên chế của cơ quan, ñơn vị. 
2. Nếu có nhiều cán bộ, công chức, viên chức ngang nhau về cấp ñộ thành 

tích ở chỉ tiêu cuối cùng thì thứ tự ưu tiên như sau: 
a) Cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ, công vụ có thành 

tích tiêu biểu xuất sắc ñột xuất trong thực thi nhiệm vụ như phòng chống thiên tai; 
hỏa hoạn; bảo vệ tài sản của Nhà nước, nhân dân. 

b) Cán bộ, công chức, viên chức có thành tích ñược khen thưởng, phong 
tặng, công nhận danh hiệu ở hình thức cao hơn. 

c) Cán bộ, công chức, viên chức kiêm nhiệm công tác ðảng, Mặt trận, ñoàn 
thể. 

d) Cán bộ, công chức, viên chức nữ hoặc có nhiều năm công tác mà lương 
thấp. 

ñ) Cán bộ, công chức, viên chức có tuổi ñời từ 55 tuổi trở lên ñối với nam, 
50 tuổi trở lên ñối với nữ. 

e) Cán bộ, công chức, viên chức chưa ñược nâng bậc lương trước thời hạn 
lần nào. 

g) Các ñối tượng còn lại. 
3. Trong vòng 5 (năm) năm, cán bộ, công chức, viên chức ñã có 01 (một) lần 

ñược nâng bậc lương trước thời hạn sẽ không ñược ưu tiên xem xét như các trường 
hợp chưa ñược nâng bậc lương trước thời hạn lần nào. 

ðiều 8. Thẩm quyền xét duyệt, quyết ñịnh nâng bậc lương trước thời 
hạn 

Thẩm quyền phê duyệt, quyết ñịnh nâng bậc lương trước thời hạn ñối với cán 
bộ, công chức, viên chức cơ quan hành chính, ñơn vị sự nghiệp của Nhà nước thực 
hiện theo quy ñịnh hiện hành của Nhà nước và phân cấp quản lý cán bộ, công chức, 
viên chức của Ủy ban nhân dân tỉnh. ðối với cán bộ, công chức, viên chức các cơ 
quan ðảng, Mặt trận và các ñoàn thể thực hiện theo phân cấp quản lý cán bộ của 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy và của các cơ quan ðảng, Mặt trận, ñoàn thể. 

 
Chương IV 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
 

ðiều 9. Trách nhiệm thực hiện 
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1. Thủ trưởng cơ quan, ñơn vị trực tiếp sử dụng cán bộ, công chức, viên chức 
có trách nhiệm căn cứ quy ñịnh nâng bậc lương trước thời hạn và chỉ tiêu ñược xét 
nâng bậc lương trước thời hạn, chủ trì phối hợp với cấp ủy, ñại diện công ñoàn 
cùng cấp (nếu có) xét, ñề nghị cấp có thẩm quyền quyết ñịnh nâng bậc lương trước 
thời hạn theo quy ñịnh. 

2. Thủ trưởng cơ quan quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức có 
trách nhiệm: 

a) Hàng năm, theo ñợt nâng lương thường xuyên, căn cứ chỉ tiêu nâng bậc 
lương trước thời hạn ñược cấp có thẩm quyền giao, kết quả thực hiện nhiệm vụ, dự 
kiến số người ñược xét nâng bậc lương trước thời hạn, thông báo công khai và chỉ 
ñạo hướng dẫn các phòng, ban và ñơn vị sự nghiệp trực thuộc tổ chức bình xét, báo 
cáo danh sách người ñược ñề nghị nâng bậc lương trước thời hạn.  

b) Thống nhất với cấp ủy, ban chấp hành công ñoàn cùng cấp, sau ñó ñưa ra 
Hội ñồng xét nâng lương của cơ quan, ñơn vị tổ chức bình chọn ñối với cán bộ, 
công chức, viên chức ñủ ñiều kiện, ñồng thời niêm yết công khai danh sách cán bộ, 
công chức, viên chức ñược ñề nghị xét nâng bậc lương trước thời hạn tại cơ quan, 
ñơn vị trong thời gian 7 ngày làm việc; xem xét giải quyết các khiếu nại về người 
ñược ñề nghị nâng bậc lương trước thời hạn (nếu có). Có văn bản ñề nghị và kèm 
theo hồ sơ từng người ñược nâng bậc lương trước thời hạn gửi về Sở Nội vụ (ñối 
với khối Nhà nước); gửi về Ban Tổ chức Tỉnh ủy (ñối với khối ðảng, ñoàn thể). 

c) Căn cứ danh sách cán bộ, công chức, viên chức ñược phê duyệt, ra quyết 
ñịnh nâng bậc lương trước thời hạn theo phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên 
chức của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh. 

3. Sở Nội vụ: 
a) Lập thủ tục trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét phê duyệt chỉ 

tiêu nâng bậc lương trước thời hạn hàng năm cho các cơ quan, ñơn vị thuộc UBND 
tỉnh theo quy ñịnh và thông báo cho các cơ quan, ñơn vị triển khai thực hiện sau 
khi có quyết ñịnh phân bổ chỉ tiêu của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

b) Lập thủ tục trình Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh quyết ñịnh nâng bậc lương 
trước thời hạn ñối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quyết ñịnh 
của Chủ tịch Ủy ban dân dân tỉnh. 

c) Có văn bản thỏa thuận hoặc quyết ñịnh nâng bậc lương trước thời hạn cho 
cán bộ, công chức, viên chức theo ñề nghị của các cơ quan, ñơn vị theo phân cấp 
quản lý cán bộ, công chức, viên chức của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

d) Giải quyết và ñề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét giải quyết theo thẩm 
quyền các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện chế ñộ nâng bậc lương 
trước thời hạn ñối với cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan hành chính, ñơn vị 
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sự nghiệp của Nhà nước thuộc tỉnh. 
ñ) Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện nâng bậc lương trước thời hạn ñối với 

cán bộ, công chức, viên chức cho Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Nội vụ theo quy 
ñịnh. 

4. ðối với cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan ðảng, Mặt trận và các 
ñoàn thể thuộc khối ðảng do Ban Tổ chức Tỉnh ủy hướng dẫn thực hiện. 

ðiều 10. ðiều khoản thi hành 
Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc, Thủ trưởng các cơ quan, ñơn 

vị, ñịa phương kịp thời phản ánh bằng văn bản về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở 
Nội vụ) ñể tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./. 
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